
Stt Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ngành Số báo danh
Đăng ký dự 

tuyển
Ghi chú

1 Lục Văn Cường 27/01/1998 Nam Nông nghiệp 50300885 Bắc Giang

2 Trần Văn Tú 18/11/2000 Nam Nông nghiệp 50300848 Bắc Giang

3 Trần Văn Dìn 25/02/1995 Nam Nông nghiệp 50300779 Bắc Giang

4 Hoàng Ngọc Vịnh 13/05/1994 Nam Nông nghiệp 50305247 Bắc Giang

5 Hà Văn Nguyện 12/07/1999 Nam Nông nghiệp 50300973 Bắc Giang

6 Vũ Văn Tú 12/05/1998 Nam Nông nghiệp 50305217 Bắc Giang

7 Nguyễn Văn Mười 11/11/1990 Nam Nông nghiệp 50300772 Bắc Giang

8 Nông Hồng Sen 24/07/2000 Nữ Nông nghiệp 50305421 Bắc Kạn

9 Lưu Văn Hải 22/07/1991 Nam Nông nghiệp 50305071 Bắc Kạn

10 Trần Thị Nhung 19/02/1994 Nữ Nông nghiệp 50304586 Bến Tre

11 Lê Văn Khuyên 23/08/1997 Nam Nông nghiệp 50304197 Đăk Nông

12 Lù Thị Bích Thùy 18/02/2000 Nữ Nông nghiệp 50300183 Hà Giang

13 Nguyễn Văn Trường 05/05/1998 Nam Nông nghiệp 50300424 Lạng Sơn

14 Lê Văn Trì 01/01/1995 Nam Nông nghiệp 50304413 Lâm Đồng

15 Vi Thị Ngọc Quế 12/08/2000 Nữ Nông nghiệp 50302255 Nghệ An

16 Lữ Văn Tuấn 25/04/2000 Nam Nông nghiệp 50302243 Nghệ An

17 Lang Thị Thanh 03/02/1988 Nữ Nông nghiệp 50302152 Nghệ An

18 Phạm Văn Đức 04/04/1992 Nam Nông nghiệp 50302268 Nghệ An

19 Vi Văn Toại 23/11/1998 Nam Nông nghiệp 50302183 Nghệ An

20 Thái Thị Hồng 18/02/1991 Nữ Nông nghiệp 50302161 Nghệ An

21 Hà Thị Mai 12/12/1999 Nữ Nông nghiệp 50300613 Phú Thọ

22 Trương Quang Thái 16/02/1990 Nam Nông nghiệp 50302729 Quảng Bình

23 Trần Thị Tú Quỳnh 15/09/1999 Nữ Nông nghiệp 50302722 Quảng Bình

24 Cao Văn Hoàng 02/06/1989 Nam Nông nghiệp 50302778 Quảng Bình

25 Nguyễn Thị Phượng 19/04/1995 Nữ Nông nghiệp 50302663 Quảng Bình

26 Nguyễn Văn Bình 02/08/1997 Nam Nông nghiệp 50302694 Quảng Bình

27 Trương Thị Vi 19/04/1999 Nữ Nông nghiệp 50303694 Quảng Ngãi

28 Nguyễn Chí Hiếu 05/07/2000 Nam Nông nghiệp 50303706 Quảng Ngãi

29 Lê Văn Khiêu 10/05/2000 Nam Nông nghiệp 50303697 Quảng Ngãi

30 Nguyễn Thị Vấn 10/05/2000 Nữ Nông nghiệp 50303017 Quảng Trị

31 Hoàng Văn Quốc 15/04/1993 Nam Nông nghiệp 50302900 Quảng Trị

32 Nguyễn Quang Bình 26/02/1992 Nam Nông nghiệp 50303214 Quảng Trị

33 Bùi Xuân Hùng 12/06/1985 Nam Nông nghiệp 50302886 Quảng Trị

34 Hoàng Công Cường 07/03/1991 Nam Nông nghiệp 50302952 Quảng Trị
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35 Nguyễn Chánh Toàn 16/05/1990 Nam Nông nghiệp 50306059 Quảng Trị

36 Trương Hữu Trí 16/08/2000 Nam Nông nghiệp 50302906 Quảng Trị

37 Dương Văn Trường 05/11/1997 Nam Nông nghiệp 50302922 Quảng Trị

38 Nguyễn Công Linh 16/06/1994 Nam Nông nghiệp 50303133 Quảng Trị

39 Dương Văn Hải 28/11/1987 Nam Nông nghiệp 50303007 Quảng Trị

40 Nguyễn Chính Xuân 08/01/2000 Nam Nông nghiệp 50302960 Quảng Trị

41 Đinh Thị Diễu Hương 15/08/2000 Nữ Nông nghiệp 50303294 TT Huế

42 Nguyễn Trần Đạt 16/01/2000 Nam Nông nghiệp 50303282 TT Huế

43 Phạm Đức Sáng 06/12/1990 Nam Nông nghiệp 50303299 TT Huế

44 Đinh Tiên Sao 06/02/1993 Nam Nông nghiệp 50303302 TT Huế

45 Lê Danh Hùng 11/08/1989 Nam Nông nghiệp 50305835 Thanh Hóa

46 Lê Văn Sơn 03/04/1982 Nam Nông nghiệp 50301884 Thanh Hóa

47 Vi Văn Liêm 10/03/1991 Nam Nông nghiệp 50301330 Thanh Hóa

48 Lê Thị Thúy 25/05/1998 Nữ Nông nghiệp 50301614 Thanh Hóa

49 Lò Văn Vương 30/01/1999 Nam Nông nghiệp 50301349 Thanh Hóa

50 Bùi Lê Anh Tuấn 17/02/2000 Nam Nông nghiệp 50301488 Thanh Hóa

51 Lê Thị Quế Anh 26/09/2000 Nữ Nông nghiệp 50301623 Thanh Hóa

52 Đỗ Văn Tăng 02/05/1996 Nam Nông nghiệp 50301521 Thanh Hóa

53 Hà Trung Thực 20/04/1991 Nam Nông nghiệp 50301776 Thanh Hóa

54 Đàm Cảnh Duân 18/04/1984 Nam Nông nghiệp 50305983 Thanh Hóa

55 Lương Thị Lộc 15/10/1999 Nữ Nông nghiệp 50301701 Thanh Hóa

56 Trương Khắc Sơn 11/04/1999 Nam Nông nghiệp 50305530 Thanh Hóa

57 Nguyễn Văn Tuấn 23/02/2000 Nam Nông nghiệp 50301545 Thanh Hóa

58 Nguyễn Đức Tạo 09/05/1989 Nam Nông nghiệp 50301447 Thanh Hóa

59 Nguyễn Văn Đại 24/07/1998 Nam Nông nghiệp 50301403 Thanh Hóa

60 Vũ Văn Dũng 13/03/1999 Nam Nông nghiệp 50301886 Thanh Hóa
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